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CH NG TRÌNH MÔN H C TOÁN TÀI CHÍNHƯƠ Ọ

1.Th i l ng : 45 ti t (30 ti t Lý thuy t + 14 ti t BT +1 ti t ờ ượ ế ế ế ế ế
KT)

2. N i dungộ
Chương 1 : Gi i thi u chung v  Toán Tài chínhớ ệ ề
Chương 2 : Lãi đơn

Chương 3 : Lãi kép

Chương 4 : Các kho n thanh toán theo chu kỳả
Chương 5 : Tính toán hi u qu  c a d  án đ u tệ ả ủ ự ầ ư
Chương 6 : Ch ng khoán n  - Trái kho n.ứ ợ ả

3. Tài li uệ
Giáo trình Toán TC – ĐHCN

Toán TC – TS. L i Ti n Dĩnh - NXB Th ng kêạ ế ố
Toán TC – TS.Nguy n Ng c Đ nh – NXB Th ng kêễ ọ ị ố



CH NG 1 :ƯƠ
GI I THI U V  MÔN TOÁN TÀI CHÍNHỚ Ệ Ề

1.1-KHÁI NI M, Đ I T NG & NG D NG C A Ệ Ố ƯỢ Ứ Ụ Ủ
TOÁN TC:

1.2- CÁC Y U T  C  B N C A TOÁN TC :Ế Ố Ơ Ả Ủ
1.3- CÁC B NG TÍNH TÀI CHÍNH CĂN B N :Ả Ả
1.4- S  D NG B NG TÍNH MS. EXCEL TRONG TOÁN Ử Ụ Ả
TC :



CH NG 1ƯƠ
GI I THI U V  MÔN TOÁN TÀI CHÍNHỚ Ệ Ề

1.1 KHÁI NI M-Đ I T NG & NG D NG C A TOÁN TCỆ Ố ƯỢ Ứ Ụ Ủ
      1.1.1 Khái ni m :ệ
      Toán TC là m t môn khoa h c ộ ọ tính toán v  TCề  ph c ụ
v  cho các ho t đ ng KD và đ u t  trong n n kinh t .ụ ạ ộ ầ ư ề ế
     1.1.2 Đ i t ng c a toán TC :ố ượ ủ
      Là tính toán v  lãi su t, ti n lãi, giá tr  c a ti n t  ề ấ ề ị ủ ề ệ
theo th i gian, giá tr  c a các công c  TC...ờ ị ủ ụ
     1.1.3 ng d ng c a toán TC :Ứ ụ ủ
     Ch  y u trong lĩnh v c TC - Ngân hàng. Ngoài ra, còn ủ ế ự

ng d ng trong th m đ nh d  án đ u t , đ nh giá TS, ứ ụ ẩ ị ự ầ ư ị
mua bán tr  góp…ả



1.2 CÁC Y U T  C  B N C A TOÁN TÀI CHÍNHẾ Ố Ơ Ả Ủ   

     1.2.1 Th i gian dùng trong toán tài chínhờ  

            TG dùng trong toán TC là kho ng TG dùng đ  tính ả ể
toán ti n lãi c a vi c s  d ng ti n và xác đ nh giá tr  c a ề ủ ệ ử ụ ề ị ị ủ
ti n t  trên thang TG đ u t .ề ệ ầ ư
            TG đ u t  c a m t d  án th ng ầ ư ủ ộ ự ườ bao g m nhi u ồ ề
chu kỳ TG nhỏ t ng ng v i kho ng TG đ c dùng đ  ươ ứ ớ ả ượ ể
tính lãi theo qui đ nh.ị

2 năm = 4 chu kỳ

1 chu kỳ = 
6 tháng



1.2 CÁC Y U T  C  B N C A TOÁN TÀI CHÍNH (Ti p)Ế Ố Ơ Ả Ủ ế

     1.2.2 Ti n lãi và lãi su t ề ấ
     Ti n lãiề  là CP mà ng i đi vay ph i tr  cho ng i cho vay ườ ả ả ườ
(CSH v n) đ  đ c quy n s  d ng v n trong m t kho ng TG ố ể ượ ề ử ụ ố ộ ả
nh t đ nh.ấ ị

Ti n lãi = V n đ u t  × Lãi su t × Th i gianề ố ầ ư ấ ờ
V n tích lũy = V n đ u t  + Ti n lãiố ố ầ ư ề  

     Lãi su tấ  là t  su t gi a ph n l i t c phát sinh trong m t đ n ỷ ấ ữ ầ ợ ứ ộ ơ
v  TG và s  v n ban đ u (v n g c).ị ố ố ầ ố ố

100%
töñaàuVoán

gianthôøivòñôn1tronglaõiTieàn
suaátLaõi ×=



1.2.3 Ph ng th c tính lãi dùng trong toán tài chínhươ ứ

1.2.3.1 Ph ng th c tính lãi theo lãi đ n ươ ứ ơ
V n đ u t  : 1.000 v i i = 2% /tháng và n = 3 tháng.ố ầ ư ớ
Lãi c a tháng th  1 :     1000 × 2%  = 20ủ ứ
Lãi c a tháng th  2 :     1000 × 2%  = 20    ủ ứ T ng ti n lãi = 60ổ ề  
Lãi c a tháng th  3 :     1000 × 2%  = 20ủ ứ

………

V n đ u tố ầ ư

Lãi

Lãi

Lãi

n chu kỳ

Lãi sau n chu kỳ

Giá tr  đ u t  sau n chu kỳị ầ ư



1.2.3 Ph ng th c tính lãi dùng trong toán tài chính (Ti p)ươ ứ ế
1.2.3.2 Ph ng th c tính lãi theo lãi kép ươ ứ
V n đ u t  : 1.000 v i i = 2% /tháng và n = 3 tháng.ố ầ ư ớ
Lãi c a tháng th  1 :     1000 × 2%                        = 20ủ ứ
Lãi c a tháng th  2 :     (1000 + 20) × 2%             = 20,4ủ ứ
Lãi c a tháng th  3 :     (1000 + 20 + 20,4) × 2%  = 20,808 ủ ứ
T ng ti n lãi sau 3 tháng ổ ề :                                    61,208

………….

V n đ u tố ầ ư

Lãi 1

Lãi 2

Lãi n

n chu kỳ

Giá tr  đ u t  sau n chu kỳị ầ ư



1.3 CÁC B NG TÍNH TÀI CHÍNH C  B NẢ Ơ Ả

1.3.1 B ng tính tài chính s  1:ả ố ( ) n
0n i1VV +×=

1% 1,5% 2% 2,5% 3% ...

1 1,010000 1,015000 1,020000 1,025000 1,030000 …

2 1,020100 1,030225 1,040400 1,050625 1,060900 …

3 1,030301 1,045678 1,061208 1,076891 1,092727 …

4 1,040604 1,061364 1,082432 1,103813 1,125509 …

5 1,051010 1,077284 1,104081 1,131408 1,159274 …

… … … … … … …



1.3 CÁC B NG TÍNH TÀI CHÍNH C  B N (Ti p)Ả Ơ Ả ế

1.3.2 B ng tính tài chính s  2:ả ố ( ) n
n0 i1VV −+×=

1% 1,5% 2% 2,5% 3% ...

1 0,990099 0,985222 0,980392 0,975610 0,970874 …

2 0,980296 0,970662 0,961169 0,951814 0,942596 …

3 0,970590 0,956317 0,942322 0,928599 0,915142 …

4 0,960980 0,942184 0,923845 0,905951 0,888487 …

5 0,951466 0,928260 0,905731 0,883854 0,862609 …

… … … … … … …



1.3 CÁC B NG TÍNH TÀI CHÍNH C  B N (Ti p)Ả Ơ Ả ế

1.3.3 B ng tính tài chính s  3:ả ố
( )

i

1i1
aV

n

n

−+×=

1% 1,5% 2% 2,5% 3% ...

1 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 …

2 2,010000 2,015000 2,020000 2,025000 2,030000 …

3 3,030100 3,045225 3,060400 3,075625 3,090900 …

4 4,060401 4,090903 4,121608 4,152516 4,183627 …

5 5,101005 5,152267 5,204040 5,256329 5,309136 …

… … … … … … …



1.3 CÁC B NG TÍNH TÀI CHÍNH C  B N (Ti p)Ả Ơ Ả ế

1.3.4 B ng tính tài chính s  4:ả ố
( )

i

i11
aV

n

0

−+−×=

1% 1,5% 2% 2,5% 3% ...

1 0,990099 0,985222 0,980392 0,975610 0,970874 …

2 1,970395 1,955883 1,941561 1,927424 1,913470 …

3 2,940985 2,912200 2,883883 2,856024 2,828611 …

4 3,901966 3,854385 3,807729 3,761974 3,717098 …

5 4,853431 4,782645 4,713460 4,645828 4,579707 …

… … … … … … …



1.4 S  D NG B NG TÍNH EXCEL TRONG TOÁN TCỬ Ụ Ả

  1.4.1 Hàm FV :

    Cho k t qu  là ế ả giá tr  t ng laiị ươ  (giá tr  cu i) c a m t chu i ị ố ủ ộ ỗ
ti n t  đ u v i lãi su t c  đ nh.ề ệ ề ớ ấ ố ị
    C u trúc hàm : ấ

     + Rate : là lãi su t c a m t chu kỳấ ủ ộ
     + Nper : là s  chu kỳ (s  kỳ kho n phát sinh)ố ố ả
     + Pmt : Là s  ti n thanh toán m i chu kỳố ề ỗ
     + PV : là giá tr  hi n t i c a chu i ti n t  (ko b t bu c) ị ệ ạ ủ ỗ ề ệ ắ ộ
     + Type : Ph ng th c psinh c a chu i ti n tươ ứ ủ ỗ ề ệ
           Type = 0: Chu i TT phát sinh cu i kỳỗ ố
           Type = 1 : Chu i TT phát sinh đ u kỳỗ ầ       

FV (rate, nper, pmt, pv, type)



1.4 S  D NG B NG TÍNH EXCEL TRONG TOÁN TC (Ti p)Ử Ụ Ả ế

      1.4.2 Hàm PV :
    Cho k t qu  là ế ả giá tr  hi n t iị ệ ạ  (giá tr  đ u) c a m t chu i ị ầ ủ ộ ỗ
ti n t  đ u v i lãi su t c  đ nh.ề ệ ề ớ ấ ố ị
    C u trúc hàm : ấ

     + Rate : là lãi su t c a m t chu kỳấ ủ ộ
     + Nper : là s  chu kỳ (s  kỳ kho n phát sinh)ố ố ả
     + Pmt : Là s  ti n thanh toán m i chu kỳố ề ỗ
     + FV : là giá tr  t ng lai c a chu i ti n t  (ko b t bu c) ị ươ ủ ỗ ề ệ ắ ộ
     + Type : Ph ng th c psinh c a chu i ti n tươ ứ ủ ỗ ề ệ
           Type = 0: Chu i TT phát sinh cu i kỳỗ ố
           Type = 1 : Chu i TT phát sinh đ u kỳỗ ầ       

FV (rate, nper, pmt, fv, type)



1.4 S  D NG B NG TÍNH EXCEL TRONG TOÁN TC (Ti p)Ử Ụ Ả ế

  1.4.3 Hàm PMT :
  Cho k t qu  là ế ả s  ti n ph i thanh toán đ nh kỳố ề ả ị  (kỳ 
kho n) c a m t chu i ti n t  đ u v i lãi su t c  đ nh ả ủ ộ ỗ ề ệ ề ớ ấ ố ị
khi đã bi t giá tr  cu i (FV) hay giá tr  đ u (PV).ế ị ố ị ầ
 
       C u trúc hàm :ấ  

     

        + Rate : là lãi su t c a m t chu kỳấ ủ ộ
     + Nper : là s  chu kỳ (s  kỳ kho n phát sinh)ố ố ả
   + PV : là giá tr  hi n t i c a chu i ti n tị ệ ạ ủ ỗ ề ệ
     + FV : là giá tr  t ng lai c a chu i ti n t  (ko b t bu c) ị ươ ủ ỗ ề ệ ắ ộ
   + Type : Ph ng th c psinh c a chu i ti n tươ ứ ủ ỗ ề ệ
           Type = 0: Chu i TT phát sinh cu i kỳỗ ố
        Type = 1 : Chu i TT phát sinh đ u kỳỗ ầ       

 

PMT (rate, nper, pv, fv, type)



1.4 S  D NG B NG TÍNH EXCEL TRONG TOÁN TC (Ti p)Ử Ụ Ả ế

   1.4.4 Hàm NPV :

   Cho k t qu  là ế ả giá tr  hi n t i ròngị ệ ạ  (hi n giá ròng) c a ệ ủ
đ u t  v i lãi su t không đ i.ầ ư ớ ấ ổ

   C u trúc hàm :ấ

       Rate : là lãi su t c a m t chu kỳấ ủ ộ
       Value1, value2…là các kho n phát sinh (thu ho c chi)  cu i ả ặ ở ố
chu kỳ th  1, 2,…ứ

NPV (rate, value1, value2,…)



1.4 S  D NG B NG TÍNH EXCEL TRONG TOÁN TC (Ti p)Ử Ụ Ả ế

     1.4.5 Hàm IRR :

      Cho k t qu  là ế ả l i su t (t  su t hoàn v n n i bợ ấ ỷ ấ ố ộ ộ) c a d  ủ ự
án đ u t .ầ ư
      C u trúc hàm :    ấ
      

           Value : là dòng ti n c a d  án đ u tề ủ ự ầ ư
           Guess : giá tr  d  đoán k t qu  g n đúng c a IRR (không ị ự ế ả ầ ủ
b t bu c)ắ ộ

----------H T CH NG 1----------Ế ƯƠ

IRR (value, guess)



CH NG 2ƯƠ
H  TH NG LÃI Đ NỆ Ố Ơ

2.1 CÔNG TH C C  B NỨ Ơ Ả  

      Ph ng th c tính ti n lãi theo lãi đ n là ph ng th c ươ ứ ề ơ ươ ứ
tính toán mà ti n lãi phát sinh sau m i chu kỳ đ u t  không ề ỗ ầ ư
đ c nh p vào v n g c đ  tính lãi cho chu kỳ ti p theo.ượ ậ ố ố ể ế
     Lãi đ n th ng áp d ng trong các nghi p v  tài chính  ơ ườ ụ ệ ụ
ng n h n.ắ ạ  
     



2.1 CÔNG TH C C  B N (Ti p)Ứ Ơ Ả ế

     2.1.1 Ti n lãi ề
              2.1.1.1 S  đ  t ng quátơ ồ ổ
 

      

      : Ti n lãi thu đ c sau n chu kỳ đ u t  theo lãi đ nề ượ ầ ư ơ
      : V n đ u t  ban đ uố ầ ư ầ
   n : S  chu kỳ đ u t  (hay cho vay) (ngày, tháng, quý, năm)ố ầ ư
   r  : Lãi su t đ u t  (hay cho vay) trong m t chu kỳ ấ ầ ư ộ
        (lãi su t c a m t ngày/tháng/quý/năm)ấ ủ ộ

0 1 2 3 … n-1 n

V0

I1 I2 I3 … In-1 In

Vn

V0

In



2.1 CÔNG TH C C  B N (Ti p)Ứ Ơ Ả ế

     2.1.1 Ti n lãiề   (Ti p)ế
             2.1.1.1 S  đ  t ng quátơ ồ ổ
             

             2.1.1.2 Công th c tính ti n lãiứ ề  

In = V0.n.r 

    2.1.2 Lãi su tấ
            2.1.2.1 Công th cứ

.nV

I
r

0

n=

0 1 2 3 … n-1 n

V0

I1 I2 I3 … In-1 In

Vn



2.1.2 Lãi su t (Ti p)ấ ế

            2.1.2.2 Lãi su t trung bình c a các đ u tấ ủ ầ ư 

    Cho nhi u kho n v n Về ả ố 1, V2, V3, ..., Vn   đ u t  theo các ầ ư
lãi su t rấ 1, r2, r3, …, rn v i th i gian đ u t  l n l t là nớ ờ ầ ư ầ ượ 1, 
n2, n3, …, nn.

     Lãi su t trung bình c a các đ u t  này ấ ủ ầ ư là lãi su t đ u ấ ầ
t  r duy nh tư ấ  sao cho t ng ti n lãi thu đ c t  các đ u t  ổ ề ượ ừ ầ ư
không thay đ i so v i t ng ti n lãi thu đ c t  các đ u t  ổ ớ ổ ề ượ ừ ầ ư
v i lãi su t khác nhau.ớ ấ



2.1.2.2 Lãi su t trung bình c a các đ u t  (Ti p) ấ ủ ầ ư ế

V1n1r+V2n2r+V3n3r+...+Vnnnr=V1n1r1+V2n2r2+V3n3r3+...+Vnnnrn
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∑
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r1

r2

rn

I

n1

V1

0

n2

V2

0

nn

Vn

0

………………….  

r

r

r

I

  



t

t

CV

CI

CV

I
i

t

t
t −

+=
−

=
00

2.1.2 Lãi su t (Ti p)ấ ế

V0

I
Ct

It

V0- Ct

i

0 n

     2.1.2.3 Lãi su t th cấ ự  
Là t  lỷ ệ gi a m c CP (ti n lãi) th c t  mà ng i đi vay (cho vay) ữ ứ ề ự ế ườ
ph i tr  (thu đ c) v i s  v n vay trong m t kho ng TG nh t ả ả ượ ớ ố ố ộ ả ấ
đ nh.ị

Trong đó :

   It : CP th c t  trong TG vayự ế

   Ct : CP th c t  tr  ngay khi vayự ế ả



2.1.3 Th i gian đ u tờ ầ ư
   2.1.3.1 Công th cứ

V1nr1+V2nr2+V3nr3+...+Vnnrn=V1n1r1+V2n2r2+V3n3r3+...+Vnnnrn

In = V0.n.r       →
.rV

I
n

0

n=

2.1.3.2 Th i gian trung bình c a các đ u tờ ủ ầ ư

∑

∑

=

== n

1k
kk

n

1k
kkk

.rV

.r.nV
n

     Là TG đ u t  n duy nh t sao cho t ng ti n lãi thu đ c t  ầ ư ấ ổ ề ượ ừ
các đ u t  không thay đ i so v i t ng ti n lãi thu đ c t  các ầ ư ổ ớ ổ ề ượ ừ
đ u t  v i các TG đ u t  khác nhau.ầ ư ớ ầ ư

  



2.1.4 Tính tr  giá c a v n đ u tị ủ ố ầ ư

( )nr1VV 0n +=

2.1.4.1 Tr  giá t ng lai c a v n đ u t  (Vị ươ ủ ố ầ ư n)

( )nr1VV n0 −=

2.1.4.2 Tr  giá hi n t i c a v n đ u tị ệ ạ ủ ố ầ ư  (V0)

Vn = V0 + In = V0 + V0.n.rV0

In

Vn

V0 = Vn – In =Vn – Vn.n.r

V0

In

Vn

*L u ý :ư  In còn là ti n lãi chi t kh u c a ề ế ấ ủ
kho n v n Vả ố n và theo nguyên t c tính ắ
theo lãi đ n thì ơ ti n lãi chi t kh u đ c ề ế ấ ượ
tính theo m nh giáệ  t c là Iứ n = Vn.n.r

M nh giá CK là giá tr  danh nghĩa th  hi n s  ti n ph i ệ ị ể ệ ố ề ả
tr  vào th i đi m đáo h n.ả ờ ể ạ



2.2 Đ NH GIÁ V N THEO LÃI Đ NỊ Ố Ơ

Trong h  th ng lãi đ n, giá tr  v n s  thay đ i theo ệ ố ơ ị ố ẽ ổ ngày đ nh giá ị
(ngày t ng đ ng).ươ ươ  
Ngày đ nh giá (ngày t ng đ ng) là ngày đ c ch n đ  xác ị ươ ươ ượ ọ ể
đ nh giá tr  c a dòng ti n t   các th i đi m khác nhau v  th i ị ị ủ ề ệ ở ờ ể ề ờ
đi m đ ng nh t.ể ồ ấ
 Đ nh giá v n t i ngày t ng đ ng là xác đ nh giá tr  v n t i ị ố ạ ươ ươ ị ị ố ạ
th i đi m đó.ờ ể
Ph ng trình t ng đ ng:ươ ươ ươ

Vn = V0 + In = V0(1+ n.r)

Vp = V0 – Ip = V0 (1 –p.r) 

p 0 n

Vp V0 Vn



2.3 V N T NG Đ NG THEO H  TH NG LÃI Đ NỐ ƯƠ ƯƠ Ệ Ố Ơ

       2.3.1 T ng đ ng c a hai v nươ ươ ủ ố
Hai v n đ c g i là t ng đ ng t i 1 th i đi m XĐ  ố ượ ọ ươ ươ ạ ờ ể
n u chúng có giá tr  b ng nhau khi chi t kh u theo cùng lãi ế ị ằ ế ấ
đ n.ơ
G i A là m nh giá c a h i phi u th  1 còn n ngày n a thì đáo ọ ệ ủ ố ế ứ ữ
h n. B là m nh giá c a h i phi u th  2 còn p ngày n a thì đáo ạ ệ ủ ố ế ứ ữ
h n.ạ
Ta có, A và B ch  t ng đ ng v i nhau t i m t th i đi m ỉ ươ ươ ớ ạ ộ ờ ể
n u: ế
                   A – A.n.r = B – B.p.r

                   A(1 – n.r) = B(1 – p.r) (*)

Th i đi m x y ra (*) đ c g i làờ ể ả ượ ọ  ngày t ng đ ngươ ươ  c a A và ủ
B 0 n p

NTĐ A B



2.3 V N T NG Đ NG THEO H  TH NG LÃI Đ N (Ti p)Ố ƯƠ ƯƠ Ệ Ố Ơ ế
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NTĐ B1 B2 Bm

2.3.2 T ng đ ng c a nhi u v nươ ươ ủ ề ố
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  T ng đ ng gi a m t v n và nhi u v n ươ ươ ữ ộ ố ề ố

  T ng đ ng gi a nhi u v n và nhi u v n ươ ươ ữ ề ố ề ố



  2.4 NG  D NG C A H  TH NG LÃI Đ NỨ Ụ Ủ Ệ Ố Ơ

       
Th ng phi uươ ế  là gi y nh n n , cam k t tr  n  vô đi u ki n ấ ậ ợ ế ả ợ ề ệ
trong m t th i gian nh t đ nh, g m H i phi u và L nh phi u.ộ ờ ấ ị ồ ố ế ệ ế
    Th ng phi u có các y u t  đ c xác đ nh :ươ ế ế ố ượ ị
       + M nh giá c a th ng phi uệ ủ ươ ế  : là giá tr  danh nghĩa th  hi n ị ể ệ
s  ti n ph i tr  vào th i đi m đáo h n.ố ề ả ả ờ ể ạ
       + Ngày đáo h n :ạ  là ngày tr  ti n ghi trên th ng phi uả ề ươ ế
  Chi t kh u th ng phi uế ấ ươ ế  là nghi p v  tín d ng đ c th c ệ ụ ụ ượ ự
hi n b ng vi c bán l i th ng phi u ch a đáo h n cho NH.  ệ ằ ệ ạ ươ ế ư ạ Đ c ặ
đi mể :Ng i vay ph i tr  lãi tr c còn ng i cho vay l i ch a ườ ả ả ướ ườ ạ ư
nh n đ c lãi ngay khi cho vay.ậ ượ  
  Phí chi t kh uế ấ  là kho n lãi mà ả DN ph i tr  khi “vay v n”ả ả ố  c a ủ
NH d i hình th c chi t kh u Th ng phi u.ướ ứ ế ấ ươ ế
  Lãi su t chi t kh uấ ế ấ  là lãi su t cho vay do NH quy đ nh khi áp ấ ị
d ng nghi p v  chi t kh u.ụ ệ ụ ế ấ

2.4.1 Tính toán chi t kh u th ng phi u theo lãi đ nế ấ ươ ế ơ

2.4.1.1 Khái ni mệ



2.4.1 Tính toán chi t kh u th ng phi u theo lãi đ n ế ấ ươ ế ơ
(Ti pế )

    a/  Chi t kh u th ng m i (chi t kh u ngo i toánế ấ ươ ạ ế ấ ạ )
Là m t NV tín d ng, qua đó NH tính phí chi t kh u ngay khi ộ ụ ế ấ
NV chi t kh u phát sinh, trên c  s  m nh giá th ng phi u.ế ấ ơ ở ệ ươ ế
G i ọ : A là m nh giá th ng phi u; ệ ươ ế EC là phí CK th ng m i; ươ ạ r là 
lãi su t CK ; ấ n là th i gian tính t  ngày CK đ n ngày đáo h n ; ờ ừ ế ạ a 
là hi n giá c a th ng phi u. ệ ủ ươ ế

Ec  =  A ×  n ×  r N u r tính theo năm  ế  Ec  =  A ×  n ×

a  =  A – Ec       ↔ a  = A – A ×  n ×  r

a  = A.(1 – n ×  
r) N u r tính theo năm  ế 

a  =  A.(1 – n 
×          )

360

r

360

r

2.4.1.2 Chi t kh u th ng phi uế ấ ươ ế



a/  Chi t kh u th ng m iế ấ ươ ạ  (Ti p)ế

      Lãi su t chi t kh u th cấ ế ấ ự  :

    V  nguyên t c, ề ắ lãi ti n vay ph i đ c tính theo t  l  % ề ả ượ ỷ ệ
trên v n vay. ố Tuy nhiên trong CK th ng m i, ươ ạ lãi đ c tính ượ
trên m nh giá th ng phi uệ ươ ế  nên lãi su t CK quy đ nh ch  l  ấ ị ỉ ả
lãi su t danh nghĩa, còn lãi su t th c t  cao h n lãi su t danh ấ ấ ự ế ơ ấ
nghĩa.

   G i rọ t là lãi su t CK th c, ta có :ấ ự

c

c
t EA

E
r

−
=



b/ Chi t kh u h p lýế ấ ợ

E  =  a ×  n ×  r N u i tính theo năm  ế


E  =  a ×  n ×  
r/360

a  =  A – E       ↔ A  = a + a ×  n ×  r =  a ×(1+n.r)

a  = A(1 + n ×  r)-1

    Là CK n i toán đ c th c hi n theo nguyên t c, lãi vay ộ ượ ự ệ ắ
ph i đ c tính trên v n vay (hi n giá c a th ng phi u).ả ượ ố ệ ủ ươ ế

   G i E là phí chi t kh u h p lý, ta có :ọ ế ấ ợ



c/ Chi t kh u th ng phi u th c tế ấ ươ ế ự ế 
Chi phí chi t kh u th ng phi u (AGIO)ế ấ ươ ế

Giá tr  ròngị   (không ph i là ả Hi n giáệ )

Lãi su t chi phí chi t kh uấ ế ấ

Lãi su t chi t kh u th c tấ ế ấ ự ế  

Chi phí 
chi t kh uế ấ =

Phí 
chi t kh uế ấ +

Hoa h ng ồ
chi t kh uế ấ +   Thuế

Giá tr  ròngị = M nh giáệ − Chi phí chi t kh uế ấ

A

AGIO
re =

AGIOA

AGIO
rr −

=



2.4.1.3 Th ng phi u t ng đ ng (Ngang giá - Equivalence)ươ ế ươ ươ

a/ Khái ni mệ
 Hai v n (th ng phi u) đ c g i là ố ươ ế ượ ọ t ng đ ngươ ươ  t i m t ạ ộ
th i đi m xác đ nh n u chúng ờ ể ị ế cho cùng m t tr  giá (hi n giá, ộ ị ệ
th i giá) khi đ c chi t kh u theo cùng m t lãi su tờ ượ ế ấ ộ ấ .

 Th i đi m lúc 2 v n t ng đ ng đ c g i là ờ ể ố ươ ươ ượ ọ Ngày t ng ươ
đ ngươ  và ph i x y ra tr c ngày đáo h n c a th ng phi u.ả ả ướ ạ ủ ươ ế

 M t th ng phi u đ c coi là t ng đ ng v i nhi u ộ ươ ế ượ ươ ươ ớ ề
th ng phi u khác n u ươ ế ế hi n giá b ng t ng các hi n giá c a các ệ ằ ổ ệ ủ
th ng phi u khác.ươ ế

 M t s  th ng phi u này t ng đ ng v i m t s  th ng ộ ố ươ ế ươ ươ ớ ộ ố ươ
phi u khác n u ế ế t ng hi n giá c a các th ng phi u này b ng ổ ệ ủ ươ ế ằ
t ng hi n giá c a các th ng phi u kiaổ ệ ủ ươ ế .



2.4.1.3 Th ng phi u t ng đ ng (Ti p)ươ ế ươ ươ ế
         b/ Các công th c :ứ  

* T ng đ ng gi a 2 Th ng phi u ươ ươ ữ ươ ế

A(1 – nr) = B(1 – pr)

* T ng đ ng gi a m t và nhi u Th ng phi uươ ươ ữ ộ ề ươ ế

   A(1 – nr) = ( )∑
=

−
n

k
kk rnA

1

.1

* T ng đ ng nhi u Th ng phi u v i nhi u Th ng phi uươ ươ ề ươ ế ớ ề ươ ế

( ) ( )∑∑
==

−=−
m

k
kk

n

k
kk rpBrnA
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2.4.1.3 Th ng phi u t ng đ ng (Ti p)ươ ế ươ ươ ế
          Nh n xét :ậ
  Ngày ngang giá (n u có) ph i ế ả  tr c ngày đáo h n và ở ướ ạ
sau ngày l p các th ng phi u.ậ ươ ế
  Bài toán vô nghi mệ  n u hai th ng phi u có cùng m nh ế ươ ế ệ
giá nh ng kỳ h n khác nhau.ư ạ
  Hai th ng phi u luôn luôn ươ ế ngang giá n u chúng có cùng ế
m nh giá và cùng ngày đáo h n.ệ ạ
  N u 2 th ng phi u có m nh giá khác nhau và ngày đáo ế ươ ế ệ
h n khác nhau thì chúng s  ngang giá v i nhau t i ạ ẽ ớ ạ m t ộ
ngày nh t đ nh nào đóấ ị .
  Ch  có ỉ ngày t ng đ ng duy nh tươ ươ ấ  gi a 2 v n khác ữ ố
nhau v  m nh giá và h n kỳ.ề ệ ạ
  Ch  có ỉ ngày t ng đ ng duy nh tươ ươ ấ  gi a m t s  v n và ữ ộ ố ố
t ng nhi u v n khác hay gi a hai t ng s  c a nhi u v n ổ ề ố ữ ổ ố ủ ề ố
khác nhau.



2.4.2 Tính toán tr  góp theo lãi đ nả ơ

a/ Ngày đáo h n là ngày t ng đ ngạ ươ ươ

b/ Ngày cho vay là ngày t ng đ ngươ ươ

V0 a1 a2 a3 an-1 an…

1 2 3 n-1 n0 …

( ) ( )[ ] ( )[ ]
( )[ ]rkna

arnarnarnV
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....21.11.1
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210
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k
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210
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c/ Ngày tr  góp là ngày t ng đ ngả ươ ươ

( ) ]( ) ]( ) ] ] ]( ) ][{ } 01........111 210 =−+−+−+−+ narrararV

V0 a1 a2 a3 an-1 an…

1 2 3 n-1 n0 …

V0 V1 V2 … V8 V9

1
I1

D1

a1

2
I2

D2

a2

…
8
I8

D8

a8

9
I9

D9

a9

10
I10

D10

a10

0



 Tr ng h p chu i ti n t  đ uườ ợ ỗ ề ệ ề

a/ Ngày đáo h n là ngày t ng đ ngạ ươ ươ

N u a b ng nhau : ế ằ

b/ Ngày cho vay là ngày t ng đ ngươ ươ

N u a b ng nhau :ế ằ

c/ Ngày tr  góp là ngày t ng đ ngả ươ ươ

N u a b ng nhau :ế ằ

V0 a a a a a…

1 2 3 n-1 n0 …

( ) 




 ×−+=+= r

n
anrnVVn 2

1
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 Tr ng h p chu i ti n t  chia ra 2 giai đo nườ ợ ỗ ề ệ ạ
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CÔNG TH C N I SUYỨ Ộ

S1
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V i : (rớ 2 – r1)≤  1%. 



Tính lãi su t (i) trong tr ng h p ngày tr  góp là ngày ấ ườ ợ ả
t ng đ ngươ ươ

( ) ( )
S

a

V

r

r

r

r
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nn
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0
0

1111
.

Tra b ng Tài chính s  4 v i dòng n và th a s  Sả ố ớ ừ ố

1% 1,5% 2% 2,5% 3% ...

1 0,990099 0,985222 0,980392 0,975610 0,970874 …

2 1,970395 1,955883 1,941561 1,927424 1,913470 …

3 2,940985 2,912200 2,883883 2,856024 2,828611 …

4 3,901966 3,854385 3,807729 3,761974 3,717098 …

… … … … … … …

n … S1 S2 … … …S

(r1) (r2)i



CH NG 3ƯƠ
H  TH NG LÃI KÉPỆ Ố

3.1 CÁC CÔNG TH C C  B NỨ Ơ Ả

3.1.1 V n tích lũy sau n chu kỳố  :  Vn  = V0.(1 + r)n

3.1.2 Lãi su t đ u t  :ấ ầ ư

3.1.3 Th i gian đ u tờ ầ ư :

0 1 2 3 … n-1 n

V0

I1 I2 I3
… In-1 In

Vn

1
0

−= n
n

V

V
r

( )r

V

V

n

n

+
=

1log

log
0



3.1.4 Ti n lãi sau n chu kỳ đ u tề ầ ư
In  = Vn – V0 = V0.[(1 + r)n – 1]  =  Vn.[1 – (1 + r)-n] 

3.1.5 Giá tr  c a v n đ u t  ị ủ ố ầ ư
3.1.5.1 Giá tr  t ng laiị ươ  : Vn  = V0(1 + r)n 

3.1.5.2 Giá tr  hi n t i :ị ệ ạ V0  = Vn.(1 + r)-n 

3.1.6 Lãi su t t  l  và lãi su t t ng đ ngấ ỷ ệ ấ ươ ươ

3.1.6.1 Lãi su t t  l  :ấ ỷ ệ
C n l u ý:ầ ư  

Giá tr  v n đ u t  theo Lãi kép s  thay đ i theo kỳ ghép v n, ị ố ầ ư ẽ ổ ố
chu kỳ nh p v n càng nhi u thì giá tr  v n càng l n.ậ ố ề ị ố ớ

t

r
rt =



3.1.6.2 Lãi su t t ng đ ngấ ươ ươ

V0

0

Vn

1 2 3 … n-2 n-1 n

V0

0

Vp

1 2 … p-1 p

( ) 11 −+=
n

p

prr



3.2 Đ NH GIÁ V N THEO H  TH NG LÃI KÉPỊ Ố Ệ Ố

p n

Vp

... …

VnV0

0

Tr c 0 p chu kỳướ Sau 0 n chu kỳ

Vn  =  V0(1+r)n  =  Vp(1+r)p+n

V0  =  Vn(1+r)-n  =  Vp(1+r)p 

Vp  =  Vn(1+r)-(n+p)  =  V0(1+r)-p 



3.3 NG D NG C A H  TH NG LÃI KÉPỨ Ụ Ủ Ệ Ố

3.3.1 Mua bán tr  gópả

A và B t ng đ ng t i 0 thì s  t ng đ ng t i 0’ươ ươ ạ ẽ ươ ươ ạ

Hay: A ~ B t i 1 th i đi m thì s  t ng đ ng t i m i th i ạ ờ ể ẽ ươ ươ ạ ọ ờ
đi mể .

NTĐ 1 NTĐ 2 A B

0 0’ n p Chu kỳ
q



3.3.2 Chi t kh u th ng phi uế ấ ươ ế
A ~B     A(1+r)-n = B(1+r)-p

 Kỳ h n trung bìnhạ

B = A1 + A2 +…+ An

B(1+r)-m = A1(1+r)n1 + A2(1+r)n2 +…..+ An(1+r)n

0 n1

B

nn

Ngày t ng ươ
đ ng (r)ươ

A1

m

AnA2

n2



 Nguyên t c chi t kh u th ng phi u theo lãi képắ ế ấ ươ ế
Chi t kh u v n (th ng phi u) theo lãi kép đ c xác đ nh :  ế ấ ố ươ ế ượ ị

- Hi n giá c a th ng phi u : Vệ ủ ươ ế 0

- M nh giá c a th ng phi u : Vệ ủ ươ ế n

- En là chênh l ch (Vệ n -V0 )

En = Vn – V0 = Vn – Vn(1+r)-n

En = Vn[1-(1+r)-n]

Phí chi t kh uế ấ  :
Hoa h ng các lo i (ngân hàng đ c h ng )ồ ạ ượ ưở
Thu  ph i n p ế ả ộ →Tính trên t ng chi phí ng i xin chi t ổ ườ ế
kh u ph i ch u (AGIO)ấ ả ị
Giá tr  mà ng i xin chi t kh u nh n đ c là: ị ườ ế ấ ậ ượ

Giá tr  ròng = M nh giá - AGIOị ệ



CH NG 4ƯƠ
CÁC KHO N THANH TOÁN THEO CHU KỲẢ

4.1 KHÁI NI M – PHÂN LO I CHU I TI N TỆ Ạ Ỗ Ề Ệ
       4.1.1 Khái ni m ệ
     Chu i ti n t  (các kho n thanh toán theo chu kỳ) là m t ỗ ề ệ ả ộ
lo t các kho n ti n phát sinh theo chu kỳ, là nh ng kho n ti n ạ ả ề ữ ả ề
s  đ c nh n ho c s  chi tr  cách đ u nhau theo th i gian.ẽ ượ ậ ặ ẽ ả ề ờ
    M t chu i ti n t  g m các y u t  sau :ộ ỗ ề ệ ồ ế ố
    - S  kỳ thanh toán:  nố
    - S  ti n thanh toán m i chu kỳ:  aố ề ỗ kv i k = 1-nớ

    - Đ  dài c a m t chu kỳ:  kho ng cách th i gian gi a hai l n ộ ủ ộ ả ờ ữ ầ
thanh toán (1 năm, 1 tháng, 1 quý,…)

    - Ngày thanh toán đ u tiên.ầ



4.1 KHÁI NI M – PHÂN LO I CHU I TI N TỆ Ạ Ỗ Ề Ệ

      4.1.2 Phân lo i chu i ti n t  :ạ ỗ ề ệ
- Căn c  vào s  ti n thanh toán :ứ ố ề  2 tr ng h p ườ ợ
   + Chu i ti n t  c  đ nh (chu i ti n t  đ u)ỗ ề ệ ố ị ỗ ề ệ ề
   + Chu i ti n t  bi n đ i ỗ ề ệ ế ổ
- Căn c  vào th i gian :ứ ờ  2 tr ng h pườ ợ
   + Chu i ti n t  có th i h n : s  kỳ phát sinh là h u h nỗ ề ệ ờ ạ ố ữ ạ
   + Ch i ti n t  không kỳ h n : s  kỳ phát sinh là vô h nỗ ề ệ ạ ố ạ



0 1 2 … n-1 n

V0

Vn

a1 a2
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an-1 an

4.2 CHU I TI N T  PHÁT SINH CU I KỲ Ỗ Ề Ệ Ố
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4.2 CHU I TI N T  PHÁT SINH CU I KỲ Ỗ Ề Ệ Ố
(Ti p)ế
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N u aế 1 = a2 = ... = an = a  và có th i h n ờ ạ
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N u aế 1 = a2 = ... = an = a và dài vô th i h n ờ ạ
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4.2 CHU I TI N T  PHÁT SINH CU I KỲ Ỗ Ề Ệ Ố
(Ti p)ế
* Kỳ h n trung bình ạV0
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  Tính kỳ kho n a :ả
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Tính lãi su t i :ấ  S  d ng công th c n i suyử ụ ứ ộ
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Ph ng pháp bi n lu n t ng quátươ ệ ậ ổ  
n1 < n < n2

Gi  đ nh n = n1ả ị
Thay đ i các kỳ kho nổ ả
Gi  nguyên các kỳ kho n và thay đ i kỳ kho n cu i ữ ả ổ ả ố
cùng → tăng kỳ kho n cu i cùng lênả ố

Gi  đ nh n = n2ả ị
Thay đ i các kỳ kho nổ ả
Gi  nguyên các kỳ kho n và thay đ i kỳ kho n cu i ữ ả ổ ả ố
cùng → gi m kỳ kho n cu i cùng xu ngả ả ố ố

Gi  đ nh n = nả ị 1 và đ i m t th i gian đ  v n ti p t c ợ ộ ờ ể ố ế ụ
sinh l i ợ
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4.4 CÁC CHU I TI N T  Đ C BI TỖ Ề Ệ Ặ Ệ
 4.4.1 Các chu i ti n t  bi n đ i theo c p s  c ng ỗ ề ệ ế ổ ấ ố ộ
 Các kho n thanh toán cu i kỳả ố
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4.4.1 Các chu i ti n t  bi n đ i theo c p s  c ng (tiỗ ề ệ ế ổ ấ ố ộ pế ) 
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4.4.2 Các chu i ti n t  bi n đ i theo c p s  nhân ỗ ề ệ ế ổ ấ ố
Các kho n thanh toán cu i kỳả ố  
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4.4.2 Các chu i ti n t  bi n đ i theo c p s  nhân (ti p) ỗ ề ệ ế ổ ấ ố ế
Các kho n thanh toán đ u kỳả ầ  
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4.4.2 Các chu i ti n t  bi n đ i theo c p s  nhân (ti p) ỗ ề ệ ế ổ ấ ố ế
Tr ng h p đ c bi tườ ợ ặ ệ  

Các kho n thanh toán cu i kỳả ố  
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4.4.2 Các chu i ti n t  bi n đ i theo c p s  nhân (ti p) ỗ ề ệ ế ổ ấ ố ế
Tr ng h p đ c bi tườ ợ ặ ệ  
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4.4.3 Các kho n ti n thanh tóan theo lãi su t thay đ iả ề ấ ổ  
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4.4.3 Các kho n ti n thanh tóan theo lãi su t thay đ i ả ề ấ ổ
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4.4.3 Các kho n ti n thanh tóan theo lãi su t thay đ i ả ề ấ ổ
(ti pế ) 
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CH NG 5ƯỢ
CH NG KHOÁN N  - TRÁI KHO N Ứ Ợ Ả

5.1 KHÁI NI M C  B NỆ Ơ Ả

5.2 PH NG TH C THANH TOÁN TRÁI KHO NƯƠ Ứ Ả  

5.2.1 Thanh toán v n và lãi đ nh kỳ ố ị

Các công th c c  b n:ứ ơ ả  

S  ti n ph i thanh toán m i kỳ:ố ề ả ỗ ak = Ik + Dk

Lãi ph i tr  kỳ th  k:ả ả ứ  Ik = Vk-1×  r

S  d  n  g c đ u kỳ sau:ố ư ợ ố ầ  Vk = Vk-1 - Dk



B ng hoàn trái t ng quát :ả ổ  

Kỳ 
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(k)

S  d  n  g c ố ư ợ ố
đ u kỳ (Vầ k-1)
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toán trong 

kỳ (Ik)

V n g c ố ố
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trong kỳ 
(Dk)

S  ti n ố ề
thanh toán 

trong kỳ (ak)

1 V0 I1 = V0×  r D1 a1= I1 + D1

2 V1 = V0 - D1 I2 = V1×  r D2 a2= I2 + D2

n Vn-1=Vn-2 -Dn-1 In = Vn-1×  
r

Dn an= In + Dn



Các h  th c c a ph ng th c tr  n  d n:ệ ứ ủ ươ ứ ả ợ ầ
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Trái kho n thanh toán cu i kỳ ả ố
Kỳ kho n thanh toán c  đ nhả ố ị  
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Trái kho n thanh toán cu i kỳ (Ti p)ả ố ế
B ng hòan trái :ả  

Kỳ 
thanh 
toán 
(k)

S  d  n  g c ố ư ợ ố
đ u kỳ (Vầ k-1)
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toán trong 
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S  ti n ố ề
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kỳ (a)

1 V0 I1 = V0×  r D1= a -I1 a

2 V1 = V0 - D1 I2 = V1×  r D2= a -I2 a

n Vn-1=Vn-2 -Dn-1 In = Vn-1×  r Dn= a –In a



Trái kho n thanh toán cu i kỳ (Ti p) ả ố ế
Các công th c đ c bi tứ ặ ệ  

Dk+1 = Dk (1 +r) Dk = D1(1 +r)k-1 
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Trái kho n thanh toán cu i kỳ (Ti p) ả ố ế
Các công th c đ c bi tứ ặ ệ
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Trái kho n thanh toán cu i kỳ (Ti p) ả ố ế
Kho n thanh toán n  g c c  đ nhả ợ ố ố ị  
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Trái kho n thanh toán cu i kỳ (Ti p) ả ố ế
Kho n thanh toán n  g c c  đ nhả ợ ố ố ị  

B ng hòan trái : ả
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n Vn-1= D In = Vn-1×  r D an= D +In



Trái kho n thanh toán cu i kỳ (Ti p) ả ố ế
Kho n thanh toán n  g c c  đ nhả ợ ố ố ị  
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Trái kho n thanh toán đ u kỳả ầ
Kỳ kho n thanh toán c  đ nhả ố ị
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 Trái kho n thanh toán đ u kỳ(Tíep)ả ầ
Kỳ kho n thanh toán c  đ nhả ố ị
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Trái kho n thanh toán đ u kỳ(Tíep)ả ầ
Kỳ kho n thanh toán c  đ nhả ố ị
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Trái kho n thanh toán đ u kỳ(Tíep)ả ầ
Kỳ kho n thanh toán c  đ nhả ố ị
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B ng hoàn trái ả
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B ng hoàn tráiả
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